CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5TA3 – THÁNG 03/2025
CHỦ ĐỀ : GIAO THÔNG
Tuần 1 : Nhánh 1: “Tàu Thủy”
Từ ngày 17/2/2025 đến 15/03/2025– Phạm Thị Hương
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 17/2/2025
	Ngày 18/2/2025
	Ngày 19/2/2025
	Ngày 20/2/2025
	Ngày 21/2/2025
	Ngày 22/2/2025

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: 
Tìm hiểu về tàu thủy
	Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 2 tay 
'- TC: Sút bóng vào gôn
( Phòng chức năng)
	Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: Vẽ tàu thủy trên biển,
	Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Gộp/tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
	 Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH:Dạy trẻ học thuộc bài thơ:Thuyền giấy
	Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH:Dạy kỹ năng ca hát: Em đi chơi thuyền

	Hoạt động ngoài trời 

	Ngày 17/2/2025 *Quan sát: Thuyền thúng
*TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
*Chơi tự do:Khu vực số 1
	Ngày 18/2/2025 *Quan sát: Ca nô
*TCVĐ: Kiểm đô la
*Chơi tự do:Khu vực số 6
	Ngày 19/2/2025 *Quan sát: Tàu thủy
*TCVĐ: Bé chèo thuyền  
*Chơi tự do:Khu vực số 5
	Ngày 20/2/2025 * Quan sát: Xà nan
*TCVĐ:Ngã tư đường phố
 *Chơi tự do:Khu vực số 4
	Ngày 21/2/2025 *Quan sát: Một số biển báo giao thông đường thủy
*TCVĐ:Bác tài xế giỏi 
*Chơi tự do:Khu vực số 3
	Ngày 22/2/2025 *Quan sát:Bác lái tàu
TCVĐ:  Chó sói xấu tính
- Chơi tự do: Khu vực :1

	Hoạt động chiều 

	Ngày 17/2/2025 Trò chuyện về trường hợp bị mất người thân vĩnh viễn; tác động xấu đến tâm lý, tình cảm.
*TCVĐ: Đoán tên đồ vật 
*VSTT
	Ngày 18/2/2025
** Trò chuyện về quyền trẻ em trong giờ học và giờ chơi, qua các hoạt động khác  
*TCVĐ: Bắt chước tạo dáng 
*VSTT
	Ngày 19/2/2025
* Trò chuyện về quyền trẻ em trong giờ học và giờ chơi, qua các hoạt động khác  
*TCVĐ: Bắt chước tạo dáng 
*VSTT
	Ngày 20/2/2025
* Dạy, TTC, VĐTN: Em đi chơi thuyền 
*TCVĐ: Ô tô về bến 
*VSTT
	Ngày 21/2/2025
*LQVĐTTTPH: "Em đi qua ngã tư đường phố".
*TCHT : Thêm bới vật gì
*VSTT
	Ngày 22/2/2025
LQ Đóng kịch: Những Chiếc thuyền đáng yêu.
*TCVĐ: Tìm đúng bến 
*VSTT




Tuần 2 : Chủ đề Giao thông - Nhánh 2: “Biển báo”
Từ ngày 03/2/2025 đến 08/02/2025  – Lê Thị Đượm   
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 24/2/2025

	Ngày 25/2/2025

	Ngày 26/02/2025

	Ngày 27/02/2025

	Ngày 28/02/2025

	Ngày 01/03/2025


	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay
'- TC: "Ai ném giỏi"
	Lĩnh vực: PTTCXH
-Tên HĐH : Khám phá 1 số biển báo giao thông.
	PTTM
 Tên HĐH:Dạy VĐTTTPH, TTC, VĐTN: "Em đi qua ngã tư đường phố
	Lĩnh vực: PTNT-
Tên HĐH: Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau

	Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Kể chuyện trẻ nghe :Qua đường
	Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: vẽ biển báo giao thông,


	Hoạt động ngoài trời 

	Ngày 24/2/2025
* Quan sát: biển dành cho người đi bộ
*TCVĐ: Bác tài xế giỏi
*Chơi tự do:Khu vực số 1
	Ngày 25/2/2025
* Quan sát: Ngã tư đường phố
*TCVĐ: Đèn tín hiệu
*Chơi tự do:Khu vực số 6
	Ngày 26/2/2025
* Quan sát: đèn tín hiệu giao thông
*TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
*Chơi tự do:Khu vực số 5
	Ngày 27/2/2025
* Quan sát: Biển rẽ trái
*TCVĐ: Về đúng bến
*Chơi tự do:Khu vực số 4
	Ngày 28/2/2025
* Quan sát: Biển cấm
*TCVĐ: Ngã tư đường phố
*Chơi tự do:Khu vực số 3
	Ngày 01/3/2025
- QS đặc điểm Các biền báo giống và khác nhau
[bookmark: _Hlk176977620]TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do: Khu vực :1

	Hoạt động chiều 

	Ngày 24/2/2025
* Trò chuyện về việc phải mất thời gian chăm sóc người thân bị tai nạn giao thông.
*TCVĐ: Đoán tên đồ vật 
*VSTT
	Ngày 25/2/2025
*LQBH:Đèn giao thông
*TCVĐ: Bắt chước tạo dáng 
*VSTT
	Ngày 26/2/2025
Tập kể lại truyện:  Gấu con đi xe đạp
*TCVĐ: Ô tô về bến 
*VSTT
	Ngày 27/2/2025
*LQVĐTTTPH: "Em đi qua ngã tư đường phố".
*TCHT : Thêm bới vật gì
*VSTT
	Ngày 28/2/2025
*Trò chuyện về tổn thất hỏng các phương tiện giao thông. 
*TCVĐ: Tìm đúng bến 
*VSTT
	Ngày 01/3/2025
* Trò chuyện về các biền cấm.
Nhận xét nêu gương cuối tuần



[bookmark: _Hlk191407484]Tuần 3 : Chủ đề Giao thông - Nhánh 3: “ Ngày 8/3”
Từ ngày 10/02/2025 đến 15/02//2025  – Phạm Thị Hương
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 03/03/2025
	Ngày 04/03/2025
	Ngày 05/03/2025
	Ngày 06/03/2025
	Ngày 07/03/2025
	Ngày 08/03/2025

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng  2 tay
	Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH Ngày hội của bà của mẹ.: 
	Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: Căt dán hoa tặng bà, mẹ
	Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: : So sánh 3 nhóm đối tượng có kích thước khác nhau và sử dụng các từ rộng nhất- hẹp hơn- hẹp nhất, của các loại PTGT
	Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Ngày 8/3 của bé
	Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: Dạy kỹ năng ca hát: Quà 8/3 

	Hoạt động ngoài trời 

	Ngày03/03/2025
* Quan sát hoa hồng của phòng hiệu trường
* TCVĐ: Trång nô trång hoa.
* Chơi tự do : Khu vưc :1
	Ngày 04/03/2025
*Quan sát: Cô giáo
Tìm hoa, quả cho cây
* Chơi tự do. Khu khu vực :6
	Ngày05/03/2025* Quan sát cô nuôi
* TCVĐ: Si ba khoai.
* chơi tự do: Khu khu vực:5
	Ngày06/03/2025* Quan sát:Cô kế toán
* TCVĐ:Rồng rắn lên mây
* chơi do khu vực 4
	Ngày07/03/2025
QS: Công việc của bác bảo vệ
* TC: Thả đỉa  ba ba
* chơi do khu vực 3.
	Ngày 08/03/2025
- QS: trò chuyện lợi ích việc chăm sóc cây trong sân trường
TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do: Khu vực :1

	Hoạt động chiều 

	Ngày03/03/2025
*DTĐTDC:
Bàn tay cô giáo
* TC : Ai nhanh tay nhanh mắt
* VS_TT
	Ngày 04/03/2025
* hát: Mùng 8-3
* TC: Gieo hạt
* VS_TT 

	Ngày05/03/2025* Trò chuyện về trường hợp bị mất người thân vĩnh viễn; tác động xấu đến tâm lý, tình cảm.
 * TC: Gieo hạt
* VS_TT
	Ngày06/03/2025*Làm quen với  một số từ vựng: bicycle, ship, signage,.. 
* TC: Về đúng nhà
* VS-TT
	Ngày07/03/2025
* Ôn chữ cái l, m, n
* Lao động dọn về sinh
* VS-TT
	Ngày 08/03/2025
* ôn Dạy hát: Bông Hồng tặng cô
*Nhận xét nêu gương cuối tuần



Tuần 4 : Chủ đề Giao thông - Nhánh 4: “Chế Tạo Xe Đạp”
Từ ngày 10/02/2025 đến 15/02//2025  – Lê Thị Đượm
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Ngày 10/03/2025
	Ngày 11/03/2025
	Ngày 12/03/2025
	Ngày13/03/2025
	Ngày 14/03/2025
	Ngày 15/03/2025

	Hoạt động học

	Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân
	Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH : Khám phá xe đạp 
	Lĩnh vực: PTTM
-Tên HĐH: chế tạo xe đạp,
	Lĩnh vực: PTNT
-Tên HĐH: Chắp ghép các hình học để tạo thành biển báo giao thông
	Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Làm quen chữ cái  l, n, m
	Lĩnh vực: PTTM-Tên HĐH:  Biểu diễn văn nghệ Hát: Đi xe đap
Múa: em đi chơi thuyền
TTC: Em đi qua ngã tư đường phố
TC: Tai ai tinh
Nghe: Anh phi công ơi

	                                                                          Hoạt động ngoài trời

	Ngày 10/03/2025
*Quan sát: Một số PTGT đường bộ:Xe đạp
- TCVĐ: Về đúng bến
- CTD: KV2
	Ngày 11/03/2025 An toàn khi đi xe đạp.
 * TC: Gắn hành vi đúng- sai khi đi xe đạp
TCVĐ: nghe đèn tín hiệu
*Chơi tự do:Khu vực số 6
	Ngày 12/03/2025
Khảo sát chất liệu làm xe đạp: ( B2)
- TCVĐ: Bác tài xế giỏi
- CTD:KV5
	Ngày13/03/2025Quan sát sự chuyển động của xe đạp
- TCVĐ: Ô tô chim sẻ
- CTD:KV4
	Ngày14/03/2025
*Trò chuyện, đàm thoại  các loạiPTGT: Đường bộ: Xe đạp ,xe đạp điện
*TCVĐ: Ngã tư đường phố
*Chơi tự do:Khu vực số :3
	Ngày 15/03/2025
- QS: video một số hoạt động của xe đạp
TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do: Khu vực :1

	Hoạt động chiều 

	Ngày10/03/2025Trò chuyện về một số loại xe đạp: tên gọi, đặc điểm, cấu tạo, quy trình chế tạo.
*TCVĐ:nhạc to nhạc nhỏ
*VSTT
	Ngày 11/03/2025 Không thò đầu thò tay ra ngoài phương tiện, không tự ý mở cửa xe ô tô. 
*TCVĐ: Bắt chước tạo dáng 
*VSTT
	Ngày12/03/2025- Trò chuyện về việc phải mất thời gian chăm sóc người thân bị tai nạn giao thông.
*TCHT : Thêm bới vật gì
*VSTT

	Ngày13/03/2025*LQVĐTTTPH: "Em đi qua ngã tư đường phố".
*TCHT : Thêm bới vật gì
*VSTT
	Ngày14/03/2025
*Không đứng ỏ cửa lên xuống hoặc đu, bám vào thanh phương tiện giao thông. 
*TCHT : bóng to bóng nhỏ
*VSTT

	Ngày15/03/2025*Quan sát các bộ phận của xe đạp.
Nhận xét nêu gương cuối tuần




